
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 1B – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 1B 

(Tuần/week: 14 Từ ngày/From 17/11/2025 đến ngày/To 21/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Đặng Thị Hoa May 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

17/11/2025 

1 TNXH Tết Nguyên đán  

2 Tiếng Việt om ôm ơm   

3 Tiếng Việt om ôm ơm   

4  Mỹ thuật Chủ đề: Miếng dưa hấu  Đem bút chì, tập vẽ, gom, 
đồ chuốt chì, màu vẽ. 

5 Mỹ thuật Chủ đề: Miếng dưa hấu  Đem bút chì, tập vẽ, gom, 
đồ chuốt chì, màu vẽ. 

6 Âm nhạc Ôn tập bài hát chủ đề ngày nhà giáo 
Việt Nam Bình nước cá nhân 

7 Âm nhạc Ôn tập bài hát chủ đề ngày nhà giáo 
Việt Nam (tt) Bình nước cá nhân 

8 STEAM PBL Tàu ngầm mini  

9 STEAM PBL Tàu ngầm mini  

Thứ Ba 
Tuesday 

18/11/2025 

1 Phụ huynh em Lê Vy  
"Tổ ấm cho các thiên thần nhỏ" - giới 
thiệu về cách trẻ sơ sinh được chăm 
sóc trong Bệnh viện 

 

2 Phụ huynh em Trí 
Kiên 

Kể chuyện hạt mầm nhỏ xíu + hoạt 
đông gieo hạt mầm vào ly.  

3 Phụ huynh em Minh 
Quân Giới thiệu về công việc và lòng biết ơn  

4  English (Expat) Unit 7_ Lesson 1 _ SB & WB  

5 English (Expat) Unit 7_ Lesson 1 _ SB & WB  

6 Math Place value  

7 Math Place value  

8 Bơi "Ôn tập lại động tác nằm sấp – nằm 
ngửa kết hợp thở nước. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 



  
 
 

 

Tập động tác bổ trợ cho đạp chân ếch 
– chân sải 
" 

huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

9 Bơi 

"Ôn tập lại động tác nằm sấp – nằm 
ngửa kết hợp thở nước. 
Tập động tác bổ trợ cho đạp chân ếch 
– chân sải 
" 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

Thứ Tư 
Wednesday 
19/11/2025 

1 Phụ huynh em Gia An  Hướng dẫn làm chậu hoa bằng kẽm 
nhung  

2 Phụ huynh em Hạo 
Nhiên 

Câu chuyện về Chiếc quạt độc đáo & 
hoạt động đi kèm (tự trang trí chiếc 
quạt nhỏ) 

 

3 Phụ huynh em Trọng 
Hiếu Đọc sách  

4  English Unit 7_ Lesson 2 _ SB & WB  

5 English Unit 7_ Lesson 2 _ SB & WB  

6 Toán Phép cộng trong phạm vi 10 (T.3) 
HS chuẩn bị SGK Toán 1, 
VBT Toán, đồ dùng học tập 
(bảng con, bút chì, gôm,…). 

7 Toán Cộng bằng cách đếm thêm (T.1) 
HS chuẩn bị SGK Toán 1, 
VBT Toán, đồ dùng học tập 
(bảng con, bút chì, gôm,…). 

8 Tiếng Việt im um  

9 Tiếng Việt im um   



  
 
 

 

Thứ Năm 
Thursday 

20/11/2025 

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
 

HS đến trường ăn sáng như bình thường và ra về lúc 11:00 (không ăn trưa tại trường) 
Buổi chiều HS được nghỉ 

Thứ Sáu 
Friday 

21/11/2025 

1 GTS Sinh hoạt chủ đề Zero Bullying Bút màu, bút chì, hồ dán và 
kéo.  

2 Bơi 

"Ôn tập lại động tác nằm sấp – nằm 
ngửa kết hợp thở nước. 
Tập động tác bổ trợ cho đạp chân ếch 
– chân sải 
" 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

3 Bơi 

"Ôn tập lại động tác nằm sấp – nằm 
ngửa kết hợp thở nước. 
Tập động tác bổ trợ cho đạp chân ếch 
– chân sải 
" 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

4  English Khan Maths: Place value   

5 English Khan Maths: Place value   

6 Tiếng Việt Thực hành và ôn tập   

7 Tiếng Việt Thực hành và ôn tập   



  
 
 

 

 

8 HĐTN Ôn tập theo hướng dẫn của GV  

9 HĐTN Ôn tập theo hướng dẫn của GV  


